
STT Mã SV Họ và tên Lớp Số Tiền NGÀY ĐÓNG GHI CHÚ

1 HN1932X111 Mai Văn Vũ EF1932X1 1,000,000     03/06/2019

2 FL18V1X315 Nguyễn Thị Hoàng Yến ET18V1X2 250,000        03/06/2019

3 KT1820X117 Nguyễn Việt Trung EF1820X1 1,500,000     03/06/2019

4 KT1820X002 Nguyễn Trương Tuấn Kiệt ET1820X1 2,250,000     03/06/2019

5 FL19V1X008 Phan Thanh Nhã  ET19V1X1 1,250,000     03/06/2019

6 FL18V1X302 Hoàng Thị Kim Thủy ET18V1X2 2,750,000     03/06/2019

7 KT1820X061 Huỳnh Diễm My ET1820X1 750,000        04/06/2019

8 KT1922X110 Nguyễn Văn Quốc EF1922X1 1,000,000     04/06/2019

9 KT1820X164 Trần Thị Diểm Kiều EF1820X1 2,250,000     04/06/2019

10 LK1932X002 Bùi Chí Tấn ET1932X1 1,000,000     04/06/2019

11 GH1832X051 Nguyễn Quỳnh Mai ET1832X1 1,000,000     04/06/2019

12
LK1832X012 Trần Thị Ngọc Loan ET1832X1

2,000,000     05/06/2019

13
LK1832X002 Ngô Văn Chúc ET1832X1

2,000,000     05/06/2019

14
XH1880X041 Nguyễn Văn Tâm ET1880X1

2,500,000     05/06/2019

15
LK1832X102 Lê Phúc Đạt EF1832X1

2,000,000     05/06/2019

16
GT1832X167 Lê Ngọc Bình EF1832X1

2,500,000     05/06/2019

17 HN1932X126 Đoàn Văn Ngoan EF1932X1 1,000,000     05/06/2019

18 HN1932X122 Nguyễn Văn Dương Thanh EF1932X1 1,000,000     05/06/2019

19 KT1822X117 Dương Thị Liễu EF1822X1 2,250,000     05/06/2019

20 KT1820X036 Huỳnh Bửu Đức ET1820X1 1,000,000     05/06/2019

21 KT1920X111 La Thanh Phương EF1920X1 1,000,000     05/06/2019
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22 KT1820X035 Lê Duy Minh  ET1820X1 2,250,000     05/06/2019

23 KT1822X112 La Đại Thành EF1822X1 2,250,000     05-08/06/2019

24 PY1820X016 Nguyễn Anh Thư ET1820X1 1,750,000     05/06/2019

25 XH1880X009 Hà Thị Lý ET1880X1 2,500,000     05/06/2019

26 XH1880X040 Kiều Hải Hồng ET1880X1 2,500,000     05/06/2019

27 XH1880X042 Bùi Thị Kiều ET1880X1 2,500,000     05/06/2019

28
LK1832X019 Nguyễn Ngọc Trang ET1832X1

2,000,000     05/06/2019

29
LK1832X145 Nguyễn Thanh Đức EF1832X1

2,000,000     06/06/2019

30 KT1820X114 Đỗ Ngọc Trí Thắng EF1820X1 2,250,000     06/06/2019

31 KT1821X005 Nguyễn Ngọc Đoan Trang ET1821X2 1,500,000     06/06/2019

32
LK1832X028 Nguyễn Thị Thanh Vân ET1832X1

2,500,000     06/06/2019

33
LK1832X027 Võ Văn Thường ET1832X1

2,500,000     06/06/2019

34 KT1820X013 Phùng Thị Thanh Tâm ET1820X1 2,250,000     06/06/2019

35 KT1822X005 Nguyễn Phi Công ET1822X1 2,250,000     06/06/2019

36 KT1820X055 Phạm Văn Hứng ET1820X1 2,250,000     06/06/2019

37 KT1820X103 Nguyễn Thị Chính EF1820X1 2,250,000     06/06/2019

38 KT1821X004 Tiêu Tú Hoa  ET1821X2 2,250,000     06/06/2019

39 KT1822X108 Cao Phi Yến Linh EF1822X1 2,250,000     06/06/2019

40 KT1821X112 Lâm Thanh Trúc EF1821X2 1,000,000     06/06/2019

41 KT1822X104 Phùng Minh Bền EF1822X1 1,000,000     06/06/2019

42 BP1820X168 Nguyễn Thị Nga EF1820X1 2,250,000     06/06/2019

43 KT1820X116 Tăng Thị Mỹ Trúc EF1820X1 2,250,000     06/06/2019

44 HN1932X132 Trần Thị Mỹ Ngọc EF1932X1 1,000,000     06/06/2019

45 TG1932X108 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu EF1932X1 1,000,000     06/06/2019

46 FL19V1X004 Trần Thị Mỹ Hạnh ET19V1X1 1,250,000     06/06/2019

47 FL19V1X020 Phan Thị Thanh Tâm ET19V1X1 1,250,000     06/06/2019

48 XH1880X011 Nguyễn Hữu Ngân ET1880X1 2,500,000     06/06/2019

49 XH1880X007 Lưu Ngọc Diễm Nhi ET1880X1 2,500,000     07/06/2019



50 LK1932X006 Bùi Thanh Triều Dương ET1932X1 1,000,000     07/06/2019

51 LK1932X105 Sơn SoVoanh Nắt EF1932X1 1,000,000     07/06/2019

52 HN1932X004 Lê Trần Chí Tâm ET1932X1 1,000,000     07/06/2019

53 KT1820X169 Nguyễn Kim Hường EF1820X1 2,250,000     07/06/2019

54 KT1822X143 Trần Hoàng Duy Linh EF1822X1 2,250,000     07/06/2019

55 KT1821X107 Trần Quang Khải EF1821X2 2,250,000     07/06/2019

56 GT1820X149 Thị Hui EF1820X1 2,250,000     07/06/2019

57 KT1822X121 Trương Thùy Linh EF1822X1 2,250,000     07/06/2019

58 FL18V1X321 Mai Ngọc Quí ET18V1X2 2,750,000     07/06/2019

59 FL18V1X027 Lê Trần Quang Trọng ET18V1X1 2,750,000     07/06/2019

60 LK1832X116 Nguyễn Hoài Thơ EF1832X1 2,000,000     07/06/2019

61 PY1880X028 Nguyễn Thị Thân ET1880X1 2,500,000     07/06/2019

62 KT1821X010 Lê Thị Bích Phượng ET1821X2 1,000,000     08/06/2019

63 KT1822X021 Trần Tuấn Anh ET1822X1 1,750,000     08/06/2019

64 KT1822X011 Phạm Thị Trang Thư ET1822X1 2,250,000     08/06/2019

65 KT1820X165 Huỳnh Việt Chương EF1820X1 2,250,000     08/06/2019

66 KT1821X109 Nguyễn Thị Hồng Ngân EF1821X2 2,250,000     08/06/2019

67 PY18V1X034 Trần Thị Diễm ET18V1X1 500,000 08/06/2019

68 FL18V1X310 Nguyễn Ngọc Yến Nhi ET18V1X2 2,750,000     08/06/2019

69 KT1820X109 Sơn Thị Hồng Linh EF1820X1 2,250,000     09/06/2019

70 KT1820X003 Phạm Thị Thúy Quyên ET1820X1 2,250,000     09/06/2019

71 HN1932X121 Trần Văn Hòa EF1932X1 1,000,000     09/06/2019
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